
TT Mã sinh viên Họ, đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Lớp

 quản lý
Ngành đào tạo

Xếp hạng

tốt nghiệp

1 1971110015 Nguyễn Giang Nam Nam 28/06/1979 Hà Nội ĐLV9QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

2 1971110028 Nguyễn Kiều Anh Nữ 14/08/1992 Vĩnh Phú ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Giỏi

3 1971110034 Trịnh Khắc Cương Nam 14/11/1996 Lào Cai ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Khá

4 1971110023 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 24/08/1998 Bắc Ninh ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Giỏi

5 1971110022 Trịnh Thị Thu Hà Nữ 12/07/1989 Lào Cai ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Giỏi

6 1971110026 Đỗ Thị Hiền Nữ 19/02/1989 Vĩnh Phúc ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Giỏi

7 1971110035 Đỗ Thùy Linh Nữ 22/07/1994 Nam Hà ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Giỏi

8 1971110032 Nguyễn Đức Tú Nam 05/06/1995 Hà Bắc ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Khá

9 1971110037 Cao Thị Xuyến Nữ 01/01/1983 Thanh Hóa ĐLV9QĐ2 Quản lý đất đai Khá

10 1971070024 Đỗ Tiến Đạt Nam 17/09/1995 Hải Phòng ĐLV9M2
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Giỏi

11 1971070034 Cao Văn Khanh Nam 03/07/1992 Thanh Hóa ĐLV9M2
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Khá

12 1971070033 Đỗ Anh Văn Nam 16/11/1995 Quảng Ninh ĐLV9M2
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Giỏi

13 1971030027 Phạm Duy Hoàng Nam 10/11/1988 Quảng Bình ĐLV9T2 Thủy văn học Giỏi

14 1871110024 Nguyễn Bảo Long Nam 10/04/1994 Hà Nội ĐLV8QĐ2 Quản lý đất đai Khá

15 1871030034 Đoàn Duy Quân Nam 13/04/1983 Hải Phòng ĐLV8T2 Thủy văn học Khá

16 1971030034 Nguyễn Nam Bình Nam 12/10/1984 Lai Châu TLV9T1 Thủy văn học Khá

17 1971030035 Đinh Trung Chữ Nam 22/12/1994 Tuyên Quang TLV9T1 Thủy văn học Khá

18 1971030036 Đỗ Minh Đức Nam 04/08/1985 Hà Nội TLV9T1 Thủy văn học Giỏi

19 1971030037 Phạm Duy Giáp Nam 07/02/1986 Quảng Bình TLV9T1 Thủy văn học Giỏi

20 1971030038 Phạm Thị Luyến Nữ 24/01/1981 Hà Nội TLV9T1 Thủy văn học Xuất sắc

21 1971030039 Ngô Hồng Quảng Nam 08/11/1992 Lào Cai TLV9T1 Thủy văn học Khá

22 1971030040 Vũ Thị Cẩm Vân Nữ 24/12/1983 Hải Hưng TLV9T1 Thủy văn học Giỏi
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23 1971030041 Trịnh Trường Xuân Nam 01/11/1994 Thái Bình TLV9T1 Thủy văn học Khá

24 1971070027 Đặng Đình Châu Nam 18/07/1995 Hải Dương TLV9M1
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Xuất sắc

25 1971070028 Phạm Đức Phong Nam 13/11/1983 Hà Nam TLV9M1
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Giỏi

26 1971070029 Phí Minh Phúc Nam 22/12/1993 Hà Nội TLV9M1
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Giỏi

27 1971070030 Vũ Thị Phúc Nữ 24/08/1985 Nam Định TLV9M1
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Giỏi

28 1971070031 Đỗ Đường Thọ Nam 07/08/1988 Thanh Hóa TLV9M1
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Giỏi

29 1971070032 Đỗ Thị Thúy Nữ 12/06/1992 Thái Bình TLV9M1
Công nghệ kỹ thuật 

Môi trường
Xuất sắc

30 1878050006 Phan Kim Hưởng Nam 08/07/1993 Hải Phòng TLV8K
Khí tượng và khí 

hậu học
Khá

Danh sách có 30 sinh viên./.


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-26T08:19:04+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-26T08:19:11+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-26T08:19:24+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-26T08:19:34+0700
	Việt Nam
	Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội<tdhtnmthn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




